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150Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung
Điểm Trung Bình Tích Lũy

 ngày ; Lớp 22LC51(3); Mã TC: TN22LC51(3)
Đại học VLVH_liên thông Cao Đẳng, ngành , khóa 02/2023-07/2025

Học kỳ 1 Năm học: 2026-2027

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 22651031 TÔ VĂN TUẤN VĨ 22LC51SP3C 140 6.33

PLCR311146 Đồ án điều khiển lập trình 1
2024-
2025-
HK01

0.0

RBPR310846 Đồ án Kỹ thuật Robot 1
2024-
2025-
HK01

0.0

ROBO330246 Kỹ thuật robot 3 - 0.0

SCDA430946 Hệ thống SCADA 3
2024-
2025-
HK01

3.6

04 Điều khiển thông minh 04

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy 
được
Thӵc tập Điện :     1 TC  (Min)

ELPR220644 Thӵc tập điện 2

ELPR210644 Thӵc tập Điện 1

TT Trang bị điện – Khí nén :     1 TC  (Min)
PMEM310846 TT Trang bị điện – Khí nén 1

PMEM320846 Thӵc Tập Trang Bị Điện – Khí Nén 2

Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) :     2 TC  (Min)
GDQP008033 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) 2

GDQP110631 Giáo dục quốc phòng (Thӵc hành-LTCĐ) 1

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT TỐT NGHIỆP



GDQP110531 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) 1

Nhập môn ngành CNKT Máy tính :     3 TC  (Min)
ICET335046 Nhập môn ngành CNKT ĐK và TĐH 3

ICET335064 Nhập môn ngành CNKT Máy tính 3

Điều khiển thông minh :     2 TC  (Min)
INCO321546 Điều khiển thông minh 2

AACS330546 Hệ thống điều khiển tӵ động nâng cao 3

Đo lường và điều khiển bằng máy tính :     3 TC  (Min)
MCCO332246 Đo lường và điều khiển bằng máy tính 3

PRCO332146 Điều khiển quá trình 3

Nhận dạng và điều khiển hệ thống :     2 TC  (Min)
SASC430546 Kỹ thuật cảm biến và xử lý tín hiệu 3

IASC323346 Nhận dạng và điều khiển hệ thống 2

Thӵc tập kỹ thuật robot :     1 TC  (Min)
ROPR311246 Thӵc tập kỹ thuật robot 1

ROPR321246 Thӵc tập Kỹ thuật robot 2


